
Fax:

Chức vụ/Position : Viện trưởng Email: namtd@ptit.edu.vn

Người nhận bản mềm báo cáo điểm sau thi: Email: letho@ptit.edu.vn

Người nhận Chứng chỉ điểm bản cứng: Điện thoại/Tel:  0914703890

Địa chỉ nhận Chứng chỉ điểm bản cứng:
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1 Nữ Nghiêm Thị An 29 06 2007 B25DVQT002 nghiemthiancutekoduaxe07@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

2 Nam Nguyễn Duy An 24 05 2007 B25DVQT003 ngduyan077@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

3 Nam Hoàng Nguyễn Khải An 05 12 2007 B25DVQT001 khaianpy88@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

4 Nữ Vũ Quỳnh Anh 29 11 2007 B25DVCN004 vuanhquynh389@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

5 Nam Nguyễn Tuấn Anh 29 08 2007 B25DVCN002 anh644836@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

6 Nam Bùi Việt Anh 23 02 2007 B25DVCN001 bui33266@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

7 Nam Đỗ Hoàng Anh 18 01 2007 B25DVCN005 hoanganhdo949@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

8 Nam Trương Tuấn Anh 27 04 2007 B25DVCN003 tuananhtruong489@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

9 Nữ Phan Kim Anh 20 09 2007 B25DVQT005 kanh53869@gmai.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

10 Nữ Nguyễn Minh Anh 18 06 2007 B25DVQT004 minhanhsp236@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

11 Nữ Đinh Quỳnh Anh 30 08 2007 B25DVQT006 anhq57453@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

12 Nữ Đào Thị Phương Anh 13 09 2007 B25DVTT010 panh130907@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

13 Nữ Nguyễn Thị Hà Anh 06 01 2007 B25DVTT007 nguyenthihaanh46@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

14 Nữ Nguyễn Thùy Anh 29 01 2007 B25DVTT006 buynnguyen2917@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

15 Nữ Nguyễn Quỳnh Anh 06 05 2007 B25DVTT005 qn369750@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

16 Nữ Bùi Phương Anh 28 11 2007 B25DVTT001 hueanh081984@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

17 Nữ Ngô Phương Anh 01 07 2007 B25DVTT009 mjnsuga0903@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

18 Nữ Nguyễn Thị Vân Anh 09 02 2007 B25DVTT008 mqmobilea15@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

19 Nam Nguyễn Hữu Đức Anh 14 09 2007 B25DVTT003 piinguyeexn@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

20 Nữ Lê Ngọc Anh 06 03 2007 B25DVTT002 nanh18868@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

Địa chỉ /Address : 

Điện thoại/Tel:

Người đăng ký/Contact person : 

Danh sách chi tiết/List of entrants :

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

(Be sure to complete all  items in the form)

Tên Đơn vị/Organization:  VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

Loại bài thi/Type of Test:
TOEIC Listening & 

Reading
TOEIC Placement

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEFL PLACEMENT TEST ONLINE

TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE REGISTRATION LIST

Mã hiệu: IIG.TCT.QT.21-BM.01

Lần ban hành:01

Ngày ban hành: 18/8/2022

Ngày hiệu lực: 25/8/2022
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21 Nữ Nguyễn Ngọc Anh 05 03 2007 B25DVTT004 tranhanghl06041983@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

22 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21 12 2005 B25DVQT078 thanhthanh81251977@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

23 Nữ Nguyễn Thị Hồng Ánh 29 09 2007 B25DVQT077 nguyenthihonganh29092007@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

24 Nữ Nguyễn Ngọc Ánh 01 06 2007 B25DVTT077 16.anhngocnguyen@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

25 Nữ Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 02 12 2007 B25DVTT076 nguyenhoangngocanh021207@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

26 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08 02 2007 B25DVTT078 ngnhngocanh@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

27 Nam Chu Văn Bắc 09 03 2007 B25DVCN007 bacchu932007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

28 Nam Nguyễn Cao Bắc 21 06 2007 B25DVQT012 tinh210607@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

29 Nam Lê Quang Bảo 31 07 2007 B25DVCN006 baole6237@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 6h45-9h30 Ca 1: 6:45-9:30 Phòng 611 A3

30 Nam Bùi Gia Bảo 17 11 2006 B25DVQT010 baops2005@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

31 Nam Lê Gia Bảo 27 04 2007 B25DVQT011 lgiabao512@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

32 Nữ Mai Ngọc Bích 04 08 2007 B25DVTT012 maiibichh@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

33 Nữ Hoàng Hiểu Bình 23 02 2007 B25DVQT008 hoanghuubinh23022007@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

34 Nam Lưu Quang Bình 22 10 2007 B25DVQT009 luuquangbinh07@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

35 Nam Dương Đức Bình 12 03 2007 B25DVQT007 ducbinh120307@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

36 Nam Phan Trọng Bình 21 07 2007 B25DVTT011 phantrongbinh21072007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

37 Nữ Trần Ngọc Bảo Châu 08 12 2007 B25DVQT014 tranngocbaochau859@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

38 Nữ Đào Thị Khánh Chi 02 04 2007 B25DVQT013 daochi120404@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

39 Nữ Tưởng Minh Chi 20 11 2007 B25DVTT014 cominhchitv@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

40 Nữ Hà Thị Linh Chi 04 09 2007 B25DVTT013 linhchi04092007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

41 Nam Đoàn Vũ Chiến 21 09 2007 B25DVCN008 doanchien2007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

42 Nam Nguyễn Đăng Cương 24 03 2007 B25DVCN009 dangcuongdz2007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

43 Nam Nguyễn Tiến Việt Cường 24 03 2007 B25DVCN011 ntoi18198@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

44 Nam Khúc Mạnh Cường 11 07 2007 B25DVCN010 cuongkhuc102@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

45 Nam Bạch Văn Cường 06 12 2007 B25DVTT015 parkmunkang102@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

46 Nam Vũ Hải Đăng 30 03 2007 B25DVQT080 vhdang207@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

47 Nam Phạm Tiến Đạt 17 12 2007 B25DVCN099 phdat17122007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

48 Nam Trần Danh Đạt 08 04 2007 B25DVCN100 dattrandanh09@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

49 Nam Lương Bá Tuấn Đạt 11 03 2007 B25DVTT079 ldat9299@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

50 Nữ Đào Thị Hồng Diệp 20 08 2007 B25DVCN012 daohongdiep207@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3
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51 Nữ Phạm Ngọc Điệp 22 02 2007 B25DVQT079 pamdiep222@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

52 Nữ Nguyễn Phương Diệu 02 04 2007 B25DVQT015 nguyenphuongdieu32@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

53 Nam Nguyễn Hữu Đồng 05 11 2007 B25DVCN101 callmecuma0511@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

54 Nam Trần Minh Đức 20 04 2007 B25DVCN103 tranminhduc4488@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

55 Nam Chu Thiên Đức 08 11 2007 B25DVCN102 dducdaibang420@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

56 Nam Lê Minh Đức 03 05 2007 B25DVQT081 leduccongtua@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

57 Nữ Nguyễn Thị Dung 26 07 2004 B25DVTT016 sin07112004@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

58 Nam Tạ Quang Dũng 14 10 2007 B25DVCN019 ngmma114@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

59 Nam Phương Kim Mạnh Dũng 18 07 2007 B25DVCN018 pdung8145@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

60 Nam Hà Tấn Dũng 21 07 2007 B25DVCN017 hatandung1@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

61 Nam Đỗ Văn Dũng 25 08 2007 B25DVTT017 dovandung250827@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

62 Nam Nguyễn Vũ Hoàng Duy 26 02 2007 B25DVCN014 ngocin250527@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

63 Nam Ngô Lê Duy 24 08 2007 B25DVCN015 duyl89647@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

64 Nam Bùi Tiến Duy 27 06 2007 B25DVCN013 buitienduy333@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

65 Nam Trần Nhật Duy 18 09 2007 B25DVCN016 nhatduy189vn@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

66 Nữ Cao Thị Duyên 24 01 2007 B25DVQT016 duyencaothuy207@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

67 Nữ Nguyễn Thị Giang 15 06 2007 B25DVQT017 thigiang1567@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

68 Nữ Trần Thị Hương Giang 27 07 2007 B25DVQT018 hgiang07nb@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

69 Nữ Nguyễn Thị Hà Giang 07 12 2007 B25DVTT019 hagiangngyen7127@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

70 Nam Lê Thanh Giang 02 06 2007 B25DVTT018 lethanhgiang07@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

71 Nam Nguyễn Công Hoàng Hà 26 10 2007 B25DVTT024 nguyencongha2k7@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

72 Nam Lê Hoàng Hải 14 07 2007 B25DVCN033 haih49110@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

73 Nam Lê Đức Hải 06 07 2007 B25DVCN034 le1208714@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

74 Nam Nguyễn Hoàng Hải 29 03 2007 B25DVQT034 god29032007@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

75 Nam Trần Mạnh Hải 04 11 2003 B25DVQT035 haivbhp0@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

76 Nam Lê Ngọc Hải 31 08 2007 B25DVQT033 leminhp656@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

77 Nam Nguyễn Minh Hải 24 07 2007 B25DVTT028 wompyxfnad@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

78 Nam Vương Đăng Hải 24 07 2007 B25DVTT029 vuongdangnga@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

79 Nữ Bùi Thanh Hằng 07 01 2007 B25DVQT037 thanhhanq2007@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

80 Nữ Phạm Thị Hậu 17 08 2006 B25DVQT036 phamthihau7887@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3
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81 Nam Lê Đăng Hiến 12 05 2007 B25DVQT019 ledanghien1205@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

82 Nữ Vũ Thị Thu Hiền 06 12 2007 B25DVCN025 mactu061227@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

83 Nữ Lê Thị Thu Hiền 28 05 2007 B25DVQT021 lthuhien532@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

84 Nam Nguyễn Khắc Hiển 06 02 2007 B25DVCN026 nkh060207@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

85 Nam Ngô Trí Hiệp 06 07 2007 B25DVCN027 ngotrihiep672007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

86 Nam Đỗ Trung Hiếu 10 08 2007 B25DVCN024 trunhieudo@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

87 Nam Nguyễn Đăng Hiếu 15 05 2007 B25DVCN022 hieunguyen995.vn@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

88 Nam Nguyễn Minh Hiếu 25 10 2007 B25DVCN021 lmaolmao9812@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

89 Nam Đỗ Xuân Hiếu 28 03 2007 B25DVQT020 hieungu28032007@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

90 Nữ Lê Quỳnh Hoa 08 07 2007 B25DVQT022 qhoa4909@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

91 Nam Ninh Viết Hoà 15 05 2007 B25DVQT023 ninhviethoa07@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 611 A3

92 Nam Đinh Huy Hoàng 12 12 2005 B25DVCN030 hoangzsm12@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 9h45-12h30 Ca 2: 9:45-12:30 Phòng 603 A3

93 Nam Ngô Minh Hoàng 14 09 2007 B25DVCN029 hoangyl181207@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

94 Nam Mai Quý Hoàng 23 07 2007 B25DVCN028 hoangmuaoto@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

95 Nam Lê Huy Hoàng 20 11 2007 B25DVTT020 hle355044@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

96 Nữ Phạm Thị Cẩm Hồng 25 09 2006 B25DVTT030 phamcamhong2021hn@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

97 Nam Sùng Mạnh Hùng 12 07 2007 B25DVCN031 ofpa33@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

98 Nam Nguyễn Tiến Hùng 01 11 2007 B25DVQT027 tienhung11107@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

99 Nam Đặng Anh Hùng 20 11 2007 B25DVQT028 clon11528@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

100 Nam Hoàng Mạnh Hùng 07 08 2007 B25DVQT026 duch3908@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

101 Nam Đinh Công Hùng 06 02 2007 B25DVTT026 dch06022007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

102 Nam Quách Mạnh Hùng 27 06 2007 B25DVTT025 heroic2706@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

103 Nam Bùi Tuấn Hưng 13 12 2007 B25DVCN032 buituanhung131207@icloud.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

104 Nam Phùng Xuân Hưng 17 07 2007 B25DVQT030 hungphung177077@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

105 Nam Nguyễn Khánh Hưng 08 04 2007 B25DVQT029 nkh20793@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

106 Nữ Nguyễn Thu Hương 14 08 2005 B25DVQT031 thtruemilk140805@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

107 Nữ Trần Quỳnh Hương 08 07 2007 B25DVTT027 trquynhuong@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

108 Nam Dương Tiến Hướng 14 06 2007 B25DVQT032 tienduong239@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

109 Nam Vũ Giang Huy 02 02 2007 B25DVTT021 vugianghuy207@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

110 Nữ Trần Thị Thanh Huyền 25 05 2007 B25DVQT025 huyen7k@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3
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111 Nữ Trương Khánh Huyền 20 10 2006 B25DVQT024 kh.huyen.258@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

112 Nữ Trần Thị Thanh Huyền 22 11 2007 B25DVTT023 thanhhuyenlana@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

113 Nữ Lê Thị Thanh Huyền 19 07 2007 B25DVTT022 lehuyen13689@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

114 Nam Đinh Văn Khải 29 12 2007 B25DVCN038 dinhkhai2912@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

115 Nam Thiều Nam Khánh 23 05 2007 B25DVCN037 tt9809562@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

116 Nam Phạm Hữu Khánh 30 06 2007 B25DVCN036 phambichnga2019@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

117 Nam Phạm Duy Khánh 16 04 2007 B25DVQT038 kp8261854@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

118 Nam Nguyễn Đình Khánh 28 12 2007 B25DVTT033 kn2812007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 13h30-16h15 Ca 3: 13:30-16:15 Phòng 611 A3

119 Nam Hoàng Nam Khánh 24 08 2007 B25DVTT032 namhoang24.08.07@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

120 Nữ Bùi Thu Khoa 16 11 2007 B25DVCN035 bnhien208@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

121 Nam Lê Đăng Khoa 13 02 2007 B25DVTT031 ledangkhoa13022007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

122 Nam Nguyễn Trí Kiên 10 07 2007 B25DVCN039 nguyentrikien142@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

123 Nam Nguyễn Hoàng Lâm 17 03 2007 B25DVCN043 liamnguyenmaniel@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

124 Nữ Trần Thị Lan 16 02 2006 B25DVQT039 tranlan162006@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

125 Nữ Nguyễn Phương Lan 07 03 2007 B25DVTT034 nphuonglan737@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

126 Nam Vũ Ngọc Lân 14 08 2007 B25DVCN044 lanvu14082007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

127 Nữ Hoàng Nguyễn Trúc Li 19 09 2007 B25DVTT035 trucli.19092007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

128 Nữ Đỗ Thị Liên 08 04 2007 B25DVQT045 dolien487@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

129 Nữ Trần Khánh Linh 15 12 2007 B25DVQT043 klinh15207@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

130 Nam Đàm Nhật Linh 13 09 2007 B25DVQT044 linhdam13092007@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

131 Nữ Nguyễn Vũ Hiểu Linh 30 01 2007 B25DVQT041 nguyenvuhieulinh1984@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

132 Nữ Nguyễn Lê Khánh Linh 26 06 2007 B25DVQT040 nguyenlelinh888@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

133 Nữ Phạm Khánh Linh 11 11 2006 B25DVQT042 khanhlinh2ka6@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

134 Nữ Trần Nhật Linh 02 04 2007 B25DVTT037 trannhatlinhxinhdepdangyeu@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

135 Nữ Nguyễn Phương Linh 22 05 2007 B25DVTT036 hanglich1976@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

136 Nữ Nguyễn Thị Kiều Loan 27 02 2007 B25DVTT038 ln6169457@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

137 Nam Nguyễn Thành Long 03 03 2007 B25DVCN041 thanhlong332006@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

138 Nam Bùi Thành Long 20 03 2007 B25DVCN040 thanhhlongg2003@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

139 Nam Chu Hoàng Long 12 09 2007 B25DVTT039 korohoang120907@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

140 Nam Trần Tuấn Long 03 05 2007 B25DVTT041 long0868053527@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3
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141 Nam Phạm Đức Long 20 02 2007 B25DVTT040 dlog202207@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

142 Nam Nguyễn Thanh Luận 27 12 2007 B25DVCN042 luannguyen271207@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

143 Nam Lê Phong Lưu 08 07 2007 B25DVCN045 luulephong590@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

144 Nữ Nguyễn Thị Hồng Ly 03 11 2007 B25DVQT046 nly348493@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

145 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Mai 25 10 2007 B25DVTT043 ngocmainguyen25102007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

146 Nữ Nguyễn Ngọc Mai 14 12 2007 B25DVTT042 maitwice123@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

147 Nam Phạm Thế Mạnh 21 05 2007 B25DVCN054 phamthemanh21052007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

148 Nam Nguyễn Đức Mạnh 02 11 2007 B25DVCN053 manh123456718183@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

149 Nam Nguyễn Đức Mạnh 02 10 2007 B25DVTT047 mfpsmgaming0127@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

150 Nam Trịnh Ngọc Minh 03 10 2007 B25DVCN050 tnmtm699@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

151 Nam Nguyễn Ngọc Minh 25 06 2007 B25DVCN049 minh25062007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

152 Nam Đặng Hoàng Minh 04 03 2005 B25DVCN052 abcxyzui@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

153 Nam Nguyễn Kim Nhật Minh 23 03 2007 B25DVCN048 minhson20072016@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

154 Nam Lục Tiến Minh 09 08 2007 B25DVCN046 mluc93279@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

155 Nam Nguyễn Duy Anh Minh 04 11 2007 B25DVCN047 anhminh2246@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

156 Nam Vũ Chu Quang Minh 06 10 2007 B25DVCN051 minhc5083@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

157 Nam Phạm Tiến Minh 02 10 2007 B25DVQT048 phamtienminh@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

158 Nam Hoàng Bảo Minh 23 07 2007 B25DVQT047 hoangbaominh9@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

159 Nam Lưu Công Minh 12 10 2007 B25DVTT044 Facebook1210minh@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

160 Nữ Nguyễn Dương Ngọc Minh 19 05 2007 B25DVTT045 nguyenduongngocminh2007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

161 Nữ Lê Thị Trà My 03 09 2007 B25DVTT046 miesano1990@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

162 Nữ Phạm Thị Ngọc Nga 27 06 2007 B25DVTT048 phamthingocnga2706@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

163 Nữ Xa Thị Kim Ngân 13 05 2007 B25DVQT049 xathanhdu@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

164 Nữ Nguyễn Thị Thúy Ngân 15 07 2007 B25DVTT052 nttn15072007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

165 Nữ Nguyễn Thanh Yến Ngọc 04 01 2007 B25DVQT050 ngocnguyenxink@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

166 Nữ Lê Thị Ánh Ngọc 06 02 2007 B25DVTT054 anhngoclethi007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 5-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

167 Nữ Bùi Thanh Ngọc 13 09 2007 B25DVTT053 ngocbuithanh123@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

168 Nữ Đặng Nguyễn Bích Ngọc 14 02 2007 B25DVTT055 nd0691569@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

169 Nam Nguyễn Cảnh Minh Nguyên 11 11 2007 B25DVCN056 vnonerb@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

170 Nam Nguyễn Hoàng Nguyên 19 07 2007 B25DVTT049 muoi19707@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3
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171 Nữ Tô Phương Nguyên 26 02 2007 B25DVTT050 tophuongngguyen262@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

172 Nam Mã Tất Nguyễn 20 02 2007 B25DVCN057 matatnguyen@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

173 Nữ Dương Thị Ánh Nguyệt 15 12 2007 B25DVTT051 duonganhnguyet1512@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

174 Nữ Bùi Thanh Nhàn 16 06 2007 B25DVQT056 thanhnhan.tn.bg@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

175 Nam Trần Đức Nhân 01 05 2007 B25DVCN058 1tranducnhan.2021@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

176 Nam Trần Anh Nhật 20 03 2007 B25DVCN060 anhat07tc@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

177 Nam Nguyễn Long Nhật 17 10 2007 B25DVCN059 l.nhatdeptraivcp@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

178 Nam Nguyễn Minh Nhật 05 03 2007 B25DVQT057 nguyenminhnhat0503207@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

179 Nữ Đào Yến Nhi 23 04 2006 B25DVQT053 daoyennhi2006hd@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

180 Nữ Hoàng Trần Uyển Nhi 14 07 2007 B25DVQT051 uyennhi14071910@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

181 Nữ Nguyễn Thị Ý Nhi 09 08 2007 B25DVQT052 nguyennhi987abc@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

182 Nữ Nguyễn Yến Nhi 08 11 2007 B25DVTT056 nngj950@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

183 Nữ Vũ Thị Hồng Nhung 29 09 2007 B25DVQT055 vuthihongnhung.a3k57.lqdyb@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

184 Nữ Lưu Thị Hồng Nhung 23 11 2007 B25DVQT054 nluu57471@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

185 Nữ Nguyễn Thị Hồng Nhung 02 12 2007 B25DVTT057 nhunglhhipg88212@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

186 Nam Mai Công Phú 16 09 2007 B25DVCN061 maicongvinh1998@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

187 Nam Nguyễn Gia Phú 10 12 2007 B25DVCN062 giaphu10a0@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

188 Nam Nguyễn Quang Phúc 03 12 2007 B25DVCN063 qphuc691@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

189 Nam Hoàng Minh Phúc 17 10 2007 B25DVQT058 hanminphu@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

190 Nữ Đặng Thu Phương 05 08 2007 B25DVQT059 dphuong050807@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

191 Nữ Đinh Thị Hải Phương 17 10 2007 B25DVTT059 haiphuong2007nd@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

192 Nam Nguyễn Khoa Phương 12 09 2007 B25DVTT058 phuongdz1209@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

193 Nam Ngô Trần Minh Quân 16 10 2007 B25DVCN065 ntmquannn1610@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

194 Nam Nguyễn Hoàng Quân 10 10 2007 B25DVCN064 Hoangquannguyen2k7@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

195 Nam Nguyễn Anh Quân 20 08 2007 B25DVQT060 nguyenanhquan20082007a@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

196 Nam Phạm Phú Quý 04 12 2007 B25DVCN066 phuquy41207@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

197 Nam Nguyễn Hữu Quỳnh 05 08 2004 B25DVCN067 quynhemtrai@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

198 Nữ Đặng Như Quỳnh 14 07 2007 B25DVTT060 dangnhuquynh13@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

199 Nam Nguyễn Thanh Sang 16 08 2007 B25DVCN068 ngokhong149@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

200 Nam Nguyễn Cảnh Sáng 23 09 2007 B25DVTT061 cazhcazh@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3
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201 Nam Trịnh Thái Sơn 12 01 2007 B25DVCN069 sontn1201no3@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

202 Nam Nguyễn Thành Tâm 03 09 2007 B25DVQT071 zitoiachang@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

203 Nam Nguyễn Văn Tân 20 11 2007 B25DVQT072 nguyenvantan201120077@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

204 Nữ Phùng Thị Thắm 13 12 2007 B25DVTT065 phthjtham@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

205 Nữ Nguyễn Thị Thắm 05 10 2007 B25DVTT064 thamn9109@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

206 Nam Nguyễn Đình Thắng 20 11 2001 B25DVCN076 nguyendinhthang201101@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

207 Nam Đào Văn Thắng 25 02 2007 B25DVCN078 daothang25022007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

208 Nam Phạm Bá Thắng 04 04 2007 B25DVCN077 pthang04042007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

209 Nam Ngô Quang Thắng 16 01 2007 B25DVQT065 thangchienas@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

210 Nam Nguyễn Minh Thắng 05 09 2006 B25DVTT066 mr.minhthang.vn@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

211 Nam Đào Lê Thành 24 08 2007 B25DVCN073 thukhoatsa07@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

212 Nam Nguyễn Vinh Thành 06 10 2007 B25DVCN071 tn6102007@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

213 Nam Phạm Nhật Thành 30 11 2007 B25DVCN072 nhatthanhj6@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

214 Nam Hà Ngọc Thành 25 05 2007 B25DVCN070 hnthanh507@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

215 Nam Đào Quang Thành 01 09 2007 B25DVCN074 thanhdq856@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

216 Nữ Nguyễn Phương Thảo 26 07 2007 B25DVQT064 nguyenphuongthao260707@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

217 Nam Vũ Thành Thông 21 04 2007 B25DVTT062 vuthanhthong997@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

218 Nữ Nguyễn Thị Hiền Thư 31 07 2007 B25DVQT063 hienthu31.nguyen@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

219 Nữ Trần Thị Huế Thương 13 12 2007 B25DVCN075 tththuong207@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 601 A3

220 Nữ Lê Thị Hạnh Thương 10 05 2007 B25DVTT063 thuongle10552007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

221 Nữ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 10 05 2007 B25DVQT062 thanhthuy2007yb@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

222 Nữ Nguyễn Thu Thuỷ 07 12 2007 B25DVQT061 0712tthuy@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

223 Nữ Nguyễn Thị Thu Thủy 03 01 2007 B25DVQT066 nguyenthuthuy0301111@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

224 Nữ Phùng Thủy Tiên 23 08 2007 B25DVTT067 phungthuytien23082007@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

225 Nam Nguyễn Bình Tiến 25 07 2007 B25DVCN079 nguyenbinhtien07@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

226 Nữ Lê Đặng Bảo Trâm 20 08 2007 B25DVQT068 trambao0208@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

227 Nữ Nguyễn Thị Thu Trang 16 11 2007 B25DVCN080 tranglanhnhan@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

228 Nữ Đinh Huyền Trang 30 03 2007 B25DVQT067 dinhhuyentrang0962922185@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

229 Nữ Hoàng Cẩm Trang 07 11 2007 B25DVTT069 camtrang332@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

230 Nữ Hoàng Mai Trang 12 03 2007 B25DVTT070 hoangmaitrangxinhgai@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3
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231 Nữ Bùi Thị Thu Trang 30 07 2007 B25DVTT068 ggtrang846@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

232 Nam Vũ Văn Triết 17 01 2007 B25DVCN081 vantriett171@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

233 Nam Nguyễn Quang Trực 03 08 2007 B25DVCN086 nguyentruchinh@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

234 Nam Nghiêm Đức Trung 16 12 2007 B25DVCN082 bakhtak27@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

235 Nam Nguyễn Lương Trung 25 07 2007 B25DVCN083 luongtrung252707@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

236 Nam Đoàn Sơn Trường 06 09 2007 B25DVCN085 doanhien5869@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

237 Nam Ngô Xuân Trường 11 12 2007 B25DVCN084 xngo1112@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

238 Nam Đào Văn Trường 10 04 2007 B25DVQT069 daovantruong388@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

239 Nam Lê Duy Tú 25 06 2007 B25DVQT073 tonystar25062007@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

240 Nam Nguyễn Anh Tuấn 07 06 2007 B25DVCN088 kiritoseapna@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

241 Nam Ma Công Anh Tuấn 29 01 2007 B25DVCN087 tuancong127@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

242 Nam Nguyễn Anh Tuấn 15 05 2007 B25DVCN089 nguyyentuan1505@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

243 Nam Nguyễn Minh Tuấn 27 06 2007 B25DVCN090 bun01092005@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

244 Nam Phùng Anh Tuấn 28 03 2007 B25DVQT070 ytmasterhero0@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

245 Nam Phan Bá Tùng 08 11 2007 B25DVCN093 phtung234@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

246 Nam Nguyễn Đắc Thanh Tùng 07 03 2007 B25DVCN092 nguyenmatsuo@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

247 Nam Nguyễn Ngọc Tùng 05 04 2007 B25DVCN091 tungnguyenngoc868@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

248 Nữ Tô Ánh Tuyết 12 03 2007 B25DVTT071 toanhtuyet1203@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

249 Nữ Hoàng Thị Phương Uyên 13 10 2007 B25DVTT072 uyenhoang131007@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

250 Nữ Trần Lê Vi 16 03 2006 B25DVTT073 leeezii26@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

251 Nam Nguyễn Hữu Việt 07 03 2007 B25DVCN095 vietyeuemlam07@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

252 Nam Bạch Văn Việt 27 02 2007 B25DVCN094 bviet1101@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

253 Nam Phạm Quang Việt 24 09 2007 B25DVCN097 phamviet45249@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

254 Nam Nguyễn Quốc Việt 22 06 2007 B25DVCN096 nguyenquocviet22062007@gmail.com D25VHCN02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

255 Nam Nguyễn Anh Vũ 14 06 2007 B25DVCN098 kemvip1@gmail.com D25VHCN01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 603 A3

256 Nữ Phạm Vũ Triệu Vy 02 12 2007 B25DVQT075 kvy02122007@gmail.com D25VHQT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

257 Nữ Đình Thảo Vy 02 11 2007 B25DVQT076 vythao2112007@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

258 Nữ Cấn Thị Phương Vy 07 07 2007 B25DVQT074 zyzy07070222@gmail.com D25VHQT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 609 A3

259 Nữ Nguyễn Thiện Hà Vy 27 06 2007 B25DVTT074 vynguyen432693@gmail.com D25VHTT02-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3

260 Nữ Trần Thị Hải Yến 10 08 2007 B25DVTT075 yen552279@gmail.com D25VHTT01-B Viện KTBĐ 10-Oct-25 16h30-19h15 Ca 4: 16:30-19:15 Phòng 611 A3
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Xác nhận của đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Confirmation with Signature, Fullname and Seal

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 15 ngày làm việc.

This list must be summited to IIG Vietnam no less than 15 working days.

Trần Đình Nam

Danh sách có 260 người.

This list comprises 260 test takers.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí sinh sẽ không được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may neither be allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.


